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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế – xã hội HĐND phường tại kỳ họp ….
 PHẦN THỨ NHẤT
THẨM TRA VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (6 tháng đối với kỳ họp giữa năm hoặc cả năm đối với kỳ họp cuối năm)
2. Kết quả đạt được
Nhận định đánh giá chung, những khó khăn thuận lợi, kết quả đạt được từ tổng thể đến từng lĩnh vực cụ thể, so sánh kết quả đạt được so với cùng kỳ và kế hoạch năm
3. Những tồn tại, hạn chế
– Thống nhất nhận định đánh giá những tồn tại hạn chế trong báo cáo
– Đánh giá bổ sung tồn tại, hạn chế mà trong báo cáo chưa đề cập đến
Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (6 tháng cuối năm đối với kỳ họp giữa năm hoặc năm sau đối với kỳ họp cuối năm)
– Thống nhất những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo
– Đề nghị điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để HĐND xem xét thảo luận quyết định
PHẦN THỨ HAI
THẨM TRA VỀ NGÂN SÁCH
* Tại kỳ họp giữa năm[1]:
Thẩm tra quyết toán ngân sách (năm trước)
Thẩm tra các yêu cầu có tính nguyên tắc của quyết toán NSĐP
1.1. Thẩm tra tính chính xác, trung thực của quyết toán thu, chi NSĐP
– Số liệu thu, chi trong quyết toán NSĐP phải đảm bảo khớp đúng với số liệu của KBNN về tổng mức cũng như chi tiết mức thu, chi theo từng lĩnh vực, từng tổ chức, đơn vị. Quyết toán ngân sách phường phải được Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố xét duyệt, thẩm định và HĐND phường phê chuẩn.
– Số liệu quyết toán phải đúng với thực trạng, nội dung kinh tế phát sinh, đúng với số tiền đã thu nộp hoặc chi trả và có đầy đủ cơ sở để chứng minh cho từng khoản thu, chi thực tế đã phát sinh theo đúng các quy định về thu, chi (quy trình thống nhất giữa Thường trực HĐND và UBND).
1.2. Thẩm tra tính đầy đủ của quyết toán NSĐP
Các chỉ tiêu thu, chi phải được tổng hợp đầy đủ và phải đúng với chỉ tiêu trong dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền quyết định, giao (UBND thành phố). Có thuyết minh, giải trình về hiệu quả chi NSNN gắn với nhiệm vụ được giao.
2. Thẩm tra một số nội dung chủ yếu
2.1. Thẩm tra tình cân đối về quyết toán chi NSĐP
	Quyết toán chi NSĐP
	=
	Thu NSĐP được hưởng (thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	+
	Bổ sung từ ngân sách       thành phố (bổ sung cân đối và mục tiêu)
	–
	Kết dư ngân sách


2.2. Thẩm tra tính cân đối quyết toán các tổ chức đơn vị thuộc ngân sách phường
– Phải đảm bảo nguyên tắc quyết toán chi không được vượt quá nguồn được chi.
– Ngân sách phường không được quyết toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách phường được hưởng (thu 100%, thu phân chia giữa ngân sách các cấp và bổ sung từ ngân sách cấp trên).
2.3. Thẩm tra quyết toán một số khoản thu chi ngân sách có mối quan hệ với số quyết toán ngân sách năm trước
– Thu chuyển nguồn năm sau = Chi chuyển nguồn năm trước
– Thu kết dư ngân sách phường năm sau = Kết dư ngân sách phường năm trước
2.4. Thẩm tra một số khoản thu, chi để rút ra các nhận xét về quản lý, điều hành ngân sách
Nguyên tắc chung là trên cơ sở so sánh số liệu quyết toán với dự toán và phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả thu, chi NS, qua đó có các nhận định về quản lý điều hành ngân sách.
2.4.1. Thẩm tra quyết toán thu NSNN
– Thẩm tra tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN như: Sự biến động về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương, tăng trưởng của từng ngành, tỷ lệ trượt giá cũng như tình hình cụ thể kinh ndoanh,dịch vụ…trên địa bàn
– Cùng với việc thẩm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thu: Thẩm tra tính tuân thủ về pháp luật thu, bỏ sót nguồn thu, chậm thu…
2.4.2. Thẩm tra quyết toán chi NSĐP
– Thực hiện đối chiếu với số liệu của KBNN, biên bản xét duyệt, thẩm định của cơ quan tài chính, số phê chuẩn của HĐND phường xem đã khớp đúng, các khoản chi đã đầy đủ chưa.
– Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản chi ngân sách
– Đối với các khoản chi NSĐP , ngoài việc thẩm tra đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức còn phải thẩm tra việc sử dụng kinh phí đúng nguồn, đúng mục tiêu.
– Thẩm tra xem xét hiệu quả các khoản chi: Để thẩm tra đánh giá hiệu quả các khoản chi cần xem xét dưới hai khía cạnh như sau:
+ Với mức kinh phí được giao và quyết toán, UBND phường có hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo khối lượng và chất lượng như dự toán không
+ Xem xét mối tương quan giữa kết quả đầu vào và kết quả đầu ra: So sánh cùng một công việc làm ít tiền nhất, hoặc cùng một lường tiền nhưng làm được khối lượng công việc nhiều nhất, hoặc giữa các cơ quan đơn vị có loại hình và quy mô tương tự, hoặc có thể so sánh mối quan hệ giữa các mục chi…để biết được hiệu quả các khoản chi.
2.5. Thẩm tra sử dụng nguồn dự phòng ngân sách
– Thẩm tra mục tiêu sử dụng: Xem xét dự phòng được sử dụng có theo đúng quy định về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ khác thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cần thiết khác chưa được dự toán hoặc hỗ trợ các đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nghiêm trọng (dự phòng ngân sách được bố trí hàng năm từ 2 – 4% tổng chi NSĐP).
– Thẩm tra quyền quyết định sử dụng dự phòng: Theo quy định thẩm quyền quyết định dự phòng ngân sách là UBND phường (không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường), trước khi sử dụng phải báo cáo xin ý kiến của TTHĐND phường.
2.6. Thẩm tra chi chuyển nguồn
Thẩm tra chi chuyển nguồn để đảm bảo việc chuyển nguồn được thực hiện đúng quy định. Chỉ các trường hợp sau mới được chuyển nguồn;
– Chi đầu tư phát triển
– Chi mua sắm trang thiết bị có đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm ký trước ngày 31/12.
– Nguồn thực hiện chính sách tiền lương.
– Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước.
– Các khoản được bổ sung sau ngày 30/9.
– Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng vào năm sau.
* Lưu ý: Số chi chuyển nguồn lớn nhìn chung có thể đánh giá công tác quản lý ngân sách chưa tốt. Tuy nhiên để có đánh giá chính xác cần phái phân tích cụ thể từng khoản chi chuyển nguồn.
2.7. Thẩm tra kết dư NSĐP
– Xem xét tính chính xác của kết dư: Sau khi thẩm định thu, chi ngân sách, kết dư của ngân sách cấp phường được xác định bằng phần chênh lệch lớn hơn giữa quyết toán thu NSĐP và bổ sung từ NS cấp trên với quyết toán chi ngân sách.
– Thẩm tra việc hạch toán kết dư: Kết dư ngân sách cấp phường phải được hạch toán toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.
* Lưu ý: Số kết dư lớn chứng tỏ công tác quản lý chưa tốt (không tiêu hết tiền, hoặc dự toán thu không chuẩn xác; tuy nhiên số kết dư thấp cũng chưa thể khẳng định công tác quản lý tốt, chẳng hạn do chuyển nguồn cao).
3. Xem xét thông tin của báo cáo kiểm toán nhà nước (nếu có)
Báo cáo của kiểm toán nhà nước về quyết toán NSĐP bao gồm nhiều thông tin chủ yếu cần lưu ý về:
– Tính chính xác, trung thực, đầy đủ của báo cáo quyết toán NSĐP.
– Tính tuân thủ của báo cáo quyết toán.
– Đánh giá công tác quản lý ngân sách.
– Đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan trong việc sử dụng NSNN và thực hiện nhiệm vụ chi NS.
* Lưu ý: Qua thẩm tra phân tích quyết toán, các yếu kém về quản lý điều hành ngân sách cần phải chấn chỉnh thì lưu ý đưa vào nghị quyết của HĐND về phê chuẩn quyết toán NSĐP làm căn cứ tổ chức thực hiện.
* Tại kỳ họp cuối năm:
1. Thẩm tra khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm hiện hành
2. Thẩm tra ước thực hiện thu NSNN năm hiện hành (tổng mức, từng lĩnh vực, từng sắc thuế)
– Thẩm tra số liệu thực hiện đến một thời điểm nhất định, đảm bảo khớp đúng với số liệu kho bạc nhà nước.
– Ước khả năng số thu các tháng còn lại của năm.
– Trên cơ sở tham khảo tốc độ, mức thu các tháng còn lại các năm trước và năm liền kề, tình hình cụ thể của năm hiện hành để xác định khả năng thu ngân sách cả năm (tổng mức, từng lĩnh vực, từng sắc thuế)
– Thẩm tra nguyên nhân làm tăng, giảm thu so với dự toán đặc biệt là những khoản tăng giảm lớn.
– Trong thẩm tra cần chú ý:
+ Một số khoản thu không theo quy luật, biến động thất thường thì tùy tình hình cụ thể để có thể nhận định, đánh giá ước khả năng thực hiện cho phù hợp.
+ Do thu ngân sách năm hiện hành là nền của dự toán thu ngân sách năm sau nên việc đánh giá ước thực hiện năm hiện hành chính xác hay không chính xác ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng (mức chuẩn xác) của dự toán thu ngân sách năm sau.
3. Thẩm tra ước thực hiện chi ngân sách năm hiện hành
– Trên cơ sở đánh giá khả năng thu, mức bổ sung từ ngân sách cấp trên, dự kiến khả năng chi NSĐP. Tổng chi NSĐP phải cân đối với thu NSĐP được hưởng theo phân cấp và bổ sung từ ngân sách cấp trên.
– Trên cơ sở số chi ngân sách xác định đến một thời điểm nhất định, xem xét đánh giá khả năng ước thực hiện chi ngân sách cả năm( tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực)
– Thẩm tra phân tích nguyên nhân một số lĩnh vực chi tăng, giảm lớn so với dự toán(bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ…) cũng như nguồn đảm bảo (tăng chi từ nguồn nào, nếu giảm thì tại sao) và thẩm quyền quyết định.
Trong thẩm tra ước thực hiện chi, chú ý khả năng thực hiện một số lĩnh vực chi quan trọng như chi đầu tư xây dựng cơ bản với vấn đề giải ngân cho các công trình, dự án; các nguồn chi cho sự nghiệp…tăng giảm so với dự toán và nguyên nhân.
* Chú ý: Ngoài việc thẩm tra các số liệu về thu, chi ngân sách năm hiện hành, còn phải thẩm tra tình hình thực hiện các giải pháp về tổ chức điều hành ngân sách theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về dự toán ngân sách.
Thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường năm sau:
1. Thẩm tra thu NSĐP năm sau
1.1. Trên cơ sở quyết toán thu NSNN các năm trước, khả năng thực hiện thu ngân sách năm hiện hành và các chính sách thu năm sau, căn cứ dự báo tăng trưởng kinh tế của địa phương, từng ngành, lĩnh vực và tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn để xác đinh tổng mức thu NSNN năm sau
– Thu tại địa bàn: Nếu không có biến động lớn về tình hình kinh tế và SXKD và chính sách của nhà nước thì mức thu NSNN năm sau trên địa bàn bằng số thu năm trước nhân với một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên để xem xét cụ thể mức thu năm sau cần kết hợp phân tích đánh giá một số yếu tố như:
+ Những chính sách thu của NN như miễn, giảm, giãn thuế
+ Công tác quản lý, chống thất thu, xử lý nợ đọng
1.2. Trên cơ sở thu NSNN, thẩm tra mức thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (thu từ các khoản NSĐP được hưởng 100%, mức thu NSĐP được hưởng từ các khoản phân chia theo tỷ lệ phần trăm với các cấp ngân sách) xác định tổng thu NSĐP được hưởng theo phân cấp làm cơ sở để thẩm tra chi ngân sách.
* Lưu ý: Khi thẩm tra thu NSNN trên địa bàn chuẩn bị cho HĐND phường xem xét, quyết định, thu NSNN trên địa bàn không được thấp hơn mức thu UBND thành phố giao.
2. Thẩm tra chi NSĐP năm sau:
2.1. Thẩm tra chi NSĐP phải đảm bảo cân đối với nguồn, tức là:
	Tổng chi NSĐP
	=
	Thu NSĐP được hưởng (bao gồm Các khoản thu 100% và thu phân chia giữa các cấp ngân sách)
	+
	Bổ sung từ NS cấp trên bổ sung cân đối và bổ                                                       sung mục tiêu)


2.2. Thẩm tra bố trí chi NSĐP
– Trên cơ sở tổng mức chi NSĐP, trước hết thẩm tra một số khoản bắt buộc phải bố trí theo quy định của luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội và nhiệm vụ thu, chi NS được UBND thành phố giao.
– Dự phòng NS phải bố trí từ 2 – 4% tổng mức chi NSĐP
– Thẩm tra cơ cấu chi NSĐP trên cơ sở phân tích, so sánh:
+ Xem xét cơ cấu chi đầu tư phát triển
+ Xem xét mức chi cụ thể cho từng lĩnh vực và tốc độ tăng chi đối với từng lĩnh vực so với năm hiện hành, so với yêu cầu nhiệm vụ để xem xét tính phù hợp giữa các lĩnh vực chi
+ Xem xét mức chi đối với một số lĩnh vực quan trọng và các vấn đề (chi đầu tư phát triển, các đề án…)
+ Thẩm tra vốn đối ứng các chương trình, đề án…có liên quan
+ Thẩm tra bố trí vốn, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
3. Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách phường
Trên cơ sở kế hoạch UBND thành phố giao, thẩm tra phương án phân bổ ngân sách phường năm sau gồm 2 nội dung:
– Thẩm tra phân bổ ngân sách cho từng tổ chức, đơn vị trực thuộc (đúng chính sách, đúng chế độ, đúng quy định).
– Thẩm tra mức bổ sung từ ngân sách phường cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc trong điều kiện tăng thu ngân sách (phù hợp đúng nguyên tắc, đảm bảo công bằng, đáp ứng yêu cầu hoạt động).
PHẦN THỨ BA
THẨM TRA VỂ XÂY DỰNG CƠ BẢN
(các danh mục phường làm chủ đầu tư)
1. Đối với kỳ họp giữa năm
Thẩm tra về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm
– Nhận định đánh giá tình hình: Khó khăn, thuận lợi cơ bản
– Những kết quả đạt được
– Những tồn tại, hạn chế
Thẩm tra về nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm.
2. Đối với kỳ họp cuối năm
Thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ XDCB năm hiện hành
– Nhận định đánh giá tổng quát tình hình khó khăn, thuận lợi
– Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm hiện hành: Xác định tổng vốn đã huy động, phân ra các lĩnh vực…
– Công tác điều hành vốn, tiến độ giải ngân và thi công hoàn thành
– Tồn tại, hạn chế: Về huy động , bố trí vốn, tiến độ thi công, chất lượng công trình…
Thẩm tra về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm sau
– Nhận định, đánh giá kế hoạch
– Xác định phương án, quan điểm phân bổ vốn đầu tư
– Những vấn đề cần bổ sung theo quan điểm của Ban
Thẩm tra về các giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm sau
– Nhận định thống nhất các giải pháp đã nêu trong kế hoạch
– Đề nghị bổ sung, điều chính một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
PHẦN THỨ TƯ
THẨM TRA ĐỀ ÁN
Thẩm tra về sự cần thiết xây dựng đề án
– Thẩm tra thực trạng tình hình: Thuận lợi, khó khăn
– Xác định về mục tiêu, yêu cầu cần thiết phải ban hành đề án
Thẩm tra về căn cứ pháp lý để xây dựng đề án
– Các văn bản pháp lý từ trung ương, tỉnh, thành phố, phường liên quan trực tiếp đến đề án
III. Thẩm tra nội dung của đề án
1. Những nhận định về thực trạng tình hình khi chưa có đề án
2. Những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nguồn lực, hiệu quả, thời hiệu thực hiện nội dung chủ yếu của đề án
3. Giải pháp tổ chức thực hiện đề án
– Thống nhất các giải pháp nêu trong đề án
– Đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp chủ yếu
PHẦN THỨ NĂM
THẨM TRA CÁC NGHỊ QUYẾT
– Thống nhất nhận định: Dự thảo nghị quyết đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương (hoặc không đảm bảo ở nội dung nào, điểm nào đối với từng Nghị quyết cụ thể).
– Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung có liên quan (cho từng nghị quyết cụ thể).
– Đề nghị HĐND xem xét thông qua.
* Lưu ý: Đối với Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật: Tư pháp phải tiến hành thẩm định cho ý kiến bằng văn bản cung cấp cho Ban làm căn cứ xem xét trong quá trình thẩm tra.
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